
TT Mã SV Giới tính Ngày sinh Lớp sinh hoạt Cấp độ đăng 
ký thi

1 3180722066 Bùi Kim Oanh Nữ 25/08/2004 22SLD2 B1

2 3170423086 Đỗ Thị Ngọc Oanh Nữ 22/10/2005 23CBC2 B1

3 3220123288 Hoàng Phương Oanh Nữ 12/08/2005 23STH1 B1

4 3180222097 Võ Văn Phi Nam 31/07/2004 22CVNH2 B1

5 3140321017 Phan Tấn Phong Nam 20/10/1997 21CHD B1

6 3170221018 Hồ Lê Mỹ Phúc Nữ 17/08/2003 21CVH B1

7 3160422038 Lê Nguyễn Hồng Phúc Nữ 20/09/2004 22SAN B1

8 3200223098 Nguyễn Đức Phúc Nam 16/12/2004 23CTL2 B1

9 3120419017 Trần Minh Phúc Nam 22/08/2000 19CNTTC B2

10 3180522031 Trần Ngô Trường Phúc Nam 25/12/2004 22CLS B1

11 3170421216 Vũ Ngọc Hoàng Phước Nam 04/02/2003 21CBC1 B1

12 3190422050 Lê Thị Bích Phương Nữ 24/08/2004 22CDDL B1

13 3180723076 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 12/11/2005 23SLD2 B1

14 3180723078 Y Lâm Phương Nữ 04/09/2005 23SLD2 B1

15 3110123078 Phạm Minh Quân Nam 16/01/2005 23ST2 B1

16 3170422069 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 14/05/2004 22CBC2 B1

17 3180222102 Bùi Như Quỳnh Nữ 09/12/2003 22CVNH1 B1

18 3140322030 Đặng Thị Diễm Quỳnh Nữ 19/03/2004 22CHD B1

19 3120124020 Đào Thị Yên Quỳnh Nữ 26/06/2006 24SPT B1

20 3120124021 Hoàng Thị Như Quỳnh Nữ 06/11/2006 24SPT B1

21 3180723080 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh Nữ 24/06/2004 23SLD2 B1

22 3180223088 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 28/02/2005 23CVNH1 B1

23 3230123140 Lê Thúy Quỳnh Nữ 12/10/2005 23SMN4 B1

24 3200322040 Nguyễn Hồ Trúc Quỳnh Nữ 17/08/2003 22CTXH B1

25 3170322042 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Nữ 07/08/2004 22CVHH B1

26 3180722076 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 12/06/2004 22SLD1 B1
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27 3120124022 Phạm Thị Thúy Quỳnh Nữ 24/12/2006 24SPT B1

28 3150322012 Phan Mai Diễm Quỳnh Nữ 10/09/2004 22CTM B1

29 3220121665 Trần Thị Diệu Quỳnh Nữ 28/10/2003 21STH5 B1

30 3220223051 Nguyễn Hoàng Ánh Sáng Nữ 13/01/2005 23STC B1

31 3170122093 Hồ Thị Sen Nữ 19/08/2004 22SNV2 B1

32 3220122232 Lê Ngọc Sương Nữ 16/06/2004 22STH1 B1

33 3180523051 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 28/03/2005 23CLS B1

34 3200222069 Phan Thị Thu Sương Nữ 04/03/2004 22CTL B1

35 3160123021 Trần Thị Hà Sương Nữ 16/06/2005 23SGC B1

36 3180620008 Nguyễn Văn Sỹ Nam 22/12/2002 20CVNHC B2

37 3190422057 Nguyễn Văn Sỹ Nam 24/08/2004 22CDDL B1

38 3170422073 Huỳnh Phước Tài Nam 02/05/2004 22CBC2 B1

39 3120223173 Nguyễn Văn Tài Nam 01/01/2005 23CNTT2 B1

40 3160522043 Hà Thị Thanh Tâm Nữ 10/02/2004 22SCD B1

41 3190422058 Lương Lê Mỹ Tâm Nữ 04/06/2004 22CDDL B1

42 3230123147 Lưu Thị Thanh Tâm Nữ 04/04/2005 23SMN2 B1

43 3160121043 Ta Cooi Táo Nam 10/01/2003 21SGC B1

44 3170221143 Phạm Thị Thanh Thái Nữ 21/02/2002 21CVH B1

45 3120221283 Võ Quang Thắng Nam 07/03/2003 21CNTT3 B1

46 3160120062 Nguyễn Thanh Thảng Nam 30/09/2001 20SGC B1

47 3230122108 Huỳnh Thị Thanh Thanh Nữ 06/12/2004 22SMN3 B1

48 3220123322 Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/09/2005 23STH1 B1

49 3200422022 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 10/11/2004 22CTLC B2

50 3200323062 Lê Công Thành Nam 13/02/2005 23CTXH B1

51 3180222111 Đỗ Thị Thanh Thảo Nữ 17/05/2004 22CVNH1 B1

52 3140322034 Hồ Phùng Phương Thảo Nữ 14/08/2004 22CHD B1

53 3190422061 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 15/10/2004 22CDDL B1

54 3180724077 Lê Thị Thu Thảo Nữ 24/09/2006 24SLD2 B1

55 3180622012 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 26/11/2004 22CVNH1 B1

56 3170322046 Phan Thị Nhật Thảo Nữ 24/11/2004 22CVHH B1

57 3170222066 Phan Thị Phương Thảo Nữ 18/09/2004 22CVH B1

58 3180722088 Phan Trần Vi Thảo Nữ 23/10/2004 22SLD2 B1
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59 3190122045 Trần Phương Thảo Nữ 20/07/2004 22SDL B1

60 3170420065 Hồ Thị Thế Nữ 01/01/2001 20CBC2 B1

61 3140125034 Võ Kim Thế Nam 16/10/2007 25SHH B1

62 3220125260 Y Thiên Nữ 26/12/2007 25STH1 B1

63 3120122029 Lê Chí Thiện Nam 09/01/2004 22SPT B1

64 3120222124 Ngô Bá Thiện Nam 04/04/2004 22CNTT2 B1

65 3230122112 Nguyễn Thị Thanh Thiện Nữ 25/06/2004 22SMN1 B1

66 3170422077 Ngô Thị Phương Thịnh Nữ 04/11/2004 22CBC2 B1

67 3190420026 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 01/09/2000 20CDDL2 B1

68 3120221473 Nguyễn Xuân Phúc Thịnh Nam 10/07/2003 21CNTT1 B1

69 3110123089 Lê Thị Thơ Nữ 28/09/2005 23ST2 B1

70 3230120256 Đinh Thị Kim Thoa Nữ 14/03/2002 20SMN1 B1

71 3200422026 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 17/10/2004 22CTLC B2

72 3140722092 Phan Thị Hoài Thu Nữ 17/06/2004 22SKT1 B1

73 3180723095 Trương Thị Thu Nữ 07/08/2005 23SLD2 B1

74 3140322037 Đỗ Anh Thư Nữ 17/05/2004 22CHD B1

75 3230122116 Dương Thị Anh Thư Nữ 27/09/2004 22SMN2 B1

76 3230123162 Kaphu Thị Thư Nữ 24/02/2005 23SMN3 B1

77 3160422050 Lê Trần Minh Thư Nữ 30/05/2004 22SAN B1

78 3180723098 Phạm Thị Minh Thư Nữ 05/09/2004 23SLD2 B1

79 3140722094 Phan Thị Ngọc Thư Nữ 10/05/2004 22SKT2 B1

80 3230122120 Nguyễn Thị Ngọc Thuận Nữ 09/10/2004 22SMN2 B1

81 3230124159 Dương Thị Huyền Thục Nữ 14/10/2006 24SMN1 B1

82 3170222071 Đào Nguyễn Vân Thương Nữ 15/03/2004 22CVH B1

83 3230122127 Hà Thị Diệu Thương Nữ 13/03/2003 22SMN3 B1

84 3180720071 Lê Hồng Ngọc Thương Nữ 01/01/2002 20SLD B1

85 3160123022 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 14/02/2005 23SGC B1

86 3170120275 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 10/06/2002 20SNV1 B1

87 3180722094 Phan Thị Hoài Thương Nữ 10/08/2004 22SLD2 B1

88 3180122052 Thái Đặng Hoài Thương Nữ 20/11/2004 22SLS B1

89 3170422084 Võ Minh Thương Nam 06/09/2004 22CBC1 B1

90 3230122125 Võ Thị Thương Nữ 21/10/2004 22SMN1 B1
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91 3200217097 Lý Nguyễn Ngọc Thuỳ Nữ 28/11/1999 17CTL2 B1

92 3230123031 A Lăng Thị Thanh Thúy Nữ 19/08/2005 23SMN3 B1

93 3220122273 Lê Thị Hồng Thúy Nữ 13/07/2004 22STH5 B1

94 3200322049 Nguyễn Lê Phương Thúy Nữ 14/10/2004 22CTXH B1

95 3170122103 Nguyễn Thị Thúy Nữ 17/05/2004 22SNV2 B1

96 3220122275 Nguyễn Thị Thúy Nữ 03/02/2004 22STH6 B1

97 3230121216 Cái Thị Kim Thùy Nữ 30/10/2003 21SMN3 B1

98 3120122032 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 18/02/2004 22SPT B1

99 3160522048 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/07/2004 22SCD B1

100 3220123359 Cao Ngọc Bảo Thy Nữ 25/11/2005 23STH3 B1

101 3230123172 Ngô Thị Linh Thy Nữ 19/10/2005 23SMN4 B1

102 3140723100 Bùi Hồ Thủy Tiên Nữ 11/06/2005 23SKT2 B1

103 3180222139 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 10/08/2004 22CVNH1 B1

104 3150422030 Hoàng Thị Thu Tiến Nữ 01/10/2004 22CNSH B1

105 3120221296 Trần Ngọc Tiến Nam 09/06/2003 21CNTT4 B1

106 3200223128 Ngô Thị Thủy Tiền Nữ 01/10/2005 23CTL2 B1

107 3240623053 Võ Phúc Tín Nam 21/04/1998 23SGT B1

108 3120222136 Trần Nhật Tình Nam 17/10/2004 22CNTT1 B1

109 3220123450 Đạo Đức Toản Nam 21/07/2004 23STH1 B1

110 3160422054 Trần Văn Toản Nam 10/10/2002 22SAN B1

111 3220123363 Bling Thị Hương Trà Nữ 01/05/2005 23STH3 B1

112 3230121233 Lê Thị Hương Trà Nữ 26/11/2003 21SMN3 B1

113 3180221104 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 03/07/2003 21CVNH1 B1

114 3220123367 Đinh Thị Ngọc Trâm Nữ 05/12/2005 23STH1 B1

115 3160421058 Lê Thị Mỹ Trâm Nữ 19/01/2002 21SAN B1

116 3140322038 Ngô Thị Huyền Trâm Nữ 08/10/2004 22CHD B1

117 3170323064 Nguyễn Bích Trâm Nữ 10/11/2005 23CVHH B1

118 3120221487 Nguyễn Thị Kim Trâm Nữ 21/02/2003 21CNTT4 B1

119 3230122132 Phạm Thị Ngọc Trâm Nữ 29/10/2004 22SMN1 B1

120 3140322039 Trần Mai Trâm Nữ 27/01/2004 22CHD B1

121 3190422074 Lê Nguyễn Ngọc Trân Nữ 05/10/2004 22CDDL B1

122 3220122279 Nguyễn Kiều Nguyệt Trân Nữ 19/02/2004 22STH6 B1
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123 3120122033 Trần Đình Bảo Trân Nữ 10/03/2004 22SPT B1

124 3180522040 Bùi Chế Thanh Trang Nữ 01/05/2004 22CLS B1

125 3200222087 Đậu Thị Huyền Trang Nữ 09/11/2004 22CTL B1

126 3220123380 Hoàng Thị Hà Trang Nữ 17/10/2005 23STH2 B1

127 3170322056 Hoàng Thị Thu Trang Nữ 20/05/2004 22CVHH B1

128 3180723112 Lê Thị Kiều Trang Nữ 04/06/2005 23SLD2 B1

129 3220123381 Lê Thị Thu Trang Nữ 09/11/2005 23STH5 B1

130 3180723109 Mai Thùy Trang Nữ 22/08/2004 23SLD2 B1

131 3120221107 Nguyễn Thị Hoài Trang Nữ 13/12/2003 21CNTT4 B1

132 3230122140 Zơrâm Thị Thu Trang Nữ 18/11/2004 22SMN1 B1

133 3120222143 Trần Lê Quang Triều Nam 29/05/2003 22CNTT1 B1

134 3220124302 Cao Thị Trinh Nữ 16/05/2006 24STH2 B1

135 3230122141 Huỳnh Thị Mỹ Trinh Nữ 06/07/2004 22SMN3 B1

136 3170422094 Ngô Thị Lệ Trinh Nữ 10/10/2004 22CBC2 B1

137 3120224155 Nguyễn Thị Trinh Nữ 02/08/2006 24CNTT1 B1

138 3120217195 Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 07/01/1999 17CNTT3 B1

139 3180722102 Nguyễn Thị Tố Trinh Nữ 30/05/2004 22SLD1 B1

140 3220222057 Phan Kiều Trinh Nữ 16/01/2004 22STC B1

141 3150422033 Võ Ngọc Trinh Nữ 10/07/2004 22CNSH B1

142 3140724100 Bùi Thanh Trúc Nữ 28/05/2006 24SKT2 B1

143 3140322043 Huỳnh Thị Thanh Trúc Nữ 13/06/2004 22CHD B1

144 3140322044 Lê Huỳnh Thanh Trúc Nữ 05/11/2004 22CHD B1

145 3120224161 Phan Thanh Trúc Nữ 13/11/2006 24CNTT1 B1

146 3180619050 Lương Thị Cẩm Tú Nữ 10/08/2001 19CVNHC B2

147 3220123401 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 02/05/2005 23STH2 B1

148 3160622024 Nguyễn Ngọc Tú Nam 19/07/2003 22SGT B1

149 3120221114 Nguyễn Thanh Tú Nam 30/10/2003 21CNTT3 B1

150 3140322045 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 20/07/2004 22CHD B1

151 3120124032 Phan Thị Cẩm Tú Nữ 19/04/2006 24SPT B1

152 3120124033 Nguyễn Huy Tuấn Nam 07/10/2006 24SPT B1

153 3170220068 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 10/02/2002 20CVH B1

154 3130121123 Phan Anh Tuấn Nam 13/11/2003 21SVL1 B1
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155 3120421023 Trần Hữu Tuấn Nam 09/10/2003 21CNTTC B2

156 3160622025 Nguyễn Quang Tùng Nam 02/05/2004 22SGT B1

157 3170620023 Nguyễn Thanh Tùng Nam 08/03/2002 20CBCC B2

158 3140120174 Bùi Thị Minh Tuyền Nữ 14/12/2002 20SHH2 B1

159 3230123197 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 26/09/2005 23SMN4 B1

160 3170422095 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 19/01/2004 22CBC1 B1

161 3230123199 Alăng Thị Ngọc Ty Nữ 18/10/2005 23SMN3 B1

162 3160523045 Ksor H' Mỹ Uyên Nữ 31/03/2005 23SCD B1

163 3220124310 Lê Thị Phương Uyên Nữ 05/07/2006 24STH2 B1

164 3140724106 Nguyễn Hoàng Uyên Nữ 10/03/2006 24SKT2 B1

165 3170322064 Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên Nữ 03/10/2004 22CVHH B1

166 3190122060 Trịnh Thị Phương Uyên Nữ 18/09/2004 22SDL B1

167 3170222084 Từ Thị Phương Uyên Nữ 10/08/2004 22CVH B1

168 3170121221 Hà Thị Vân Nữ 08/04/2003 21SNV2 B1

169 3170725072 Nguyễn Mỹ Vân Nữ 28/10/2007 25CQCC1 B1

170 3220123410 Rcom H' Li Vân Nữ 22/04/2005 23STH5 B1

171 3220123411 Trần Thảo Vân Nữ 28/02/2005 23STH1 B1

172 3170221105 Trần Thị Mỹ Vân Nữ 04/02/2003 21CVH B1

173 3160621022 Trần Quang Văn Nam 01/01/2003 21SGT B1

174 3120222151 Trương Đình Văn Nam 08/07/2004 22CNTT1 B1

175 3180522051 Đào Thị Vi Nữ 25/04/2004 22CLS B1

176 3170322068 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 12/01/2004 22CVHH B1

177 3230122152 Phạm Quỳnh Vi Nữ 25/03/2004 22SMN2 B1

178 3230122153 Trương Hoài Vi Nữ 17/11/2004 22SMN3 B1

179 3110122103 Lê Quốc Việt Nam 29/12/2004 22ST1 B1

180 3120220278 Nguyễn Trọng Việt Nam 19/11/2002 20CNTT3 B1

181 3140323060 Trần Phước Hoàng Việt Nam 28/11/2005 23CHD B1

182 3140121058 Phùng Tuấn Vĩnh Nam 25/02/2003 21SHH B1

183 3220121847 Hoàng Nguyễn Khánh Vy Nữ 20/05/2003 21STH8 B1

184 3190422081 Nguyễn Lê Khánh Vy Nữ 22/04/2004 22CDDL B1

185 3220124320 Nguyễn Thảo Vy Nữ 14/09/2006 24STH6 B1

186 3170322072 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 26/09/2004 22CVHH B1
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187 3220123422 Nguyễn Tường Vy Nữ 17/12/2005 23STH3 B1

188 3180521037 Trần Lê Thanh Vy Nữ 31/10/2003 21CLS B1

189 3170123130 Trương Thị Hà Vy Nữ 16/01/2005 23SNV2 B1

190 3120222160 Phan Thanh Vỹ Nam 03/10/2004 22CNTT1 B1

191 3140322047 Phan Thuý Vỹ Nữ 16/11/2004 22CHD B1

192 3180722118 A Xê Nam 16/02/2004 22SLD1 B1

193 3170422104 Nay H' Xiếc Nữ 13/09/2004 22CBC1 B1

194 3140322048 Lê Thị Kim Xinh Nữ 01/11/2003 22CHD B1

195 3120220056 Tăng Tấn Y Nam 03/07/2001 20CNTT2 B1

196 3140322049 Phùng Thảo Ý Nữ 20/10/2004 22CHD B1

197 3220123432 Nguyễn Thị Yên Nữ 23/01/2005 23STH7 B1

198 3220222064 Võ Thị Như Yên Nữ 12/04/2002 22STC B1

199 3220124328 Đào Thị Phi Yến Nữ 04/05/2006 24STH5 B1

200 3220123436 Nguyễn Thị Yến Nữ 29/08/2004 23STH2 B1

Tổng cộng danh sách này có 200 sinh viên./.


